THỜI KHÓA BIỂU ( 2015 - 2016)

KHỐI 1

TRƯỜNG CHÍNH 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	SHDC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TIẾNG VIỆT
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	TIẾNG VIỆT
	TN-XH
	TIẾNG ANH
	MĨ THUẬT
	HÁT
	

	
	

	CHIỀU
	RÈN CHỮ
	RÈN TÓAN
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	SH. LỚP
	

	
	RÈN TV
	RÈN MT
	RÈN TV
	THỦ CÔNG
	TIẾNG ANH
	

	
	THỂ DỤC
	HĐ.NGLL
	RÈN HÁT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	


         PHÂN HIỆU 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	TIẾNG VIỆT
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	

	
	RA CHƠI
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	SHDC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	

	
	

	CHIỀU
	THỦ CÔNG
	TN-XH
	MĨ THUẬT
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	

	
	RÈN TV
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	HÁT
	HĐ.NGLL
	

	
	RÈN MT
	THỂ DỤC
	RÈN CHỮ
	RÈN HÁT
	SH. LỚP
	


KHỐI 2

TRƯỜNG CHÍNH 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	SHDC
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	TÓAN
	KỂ CHUYỆN
	HÁT
	TẬP VIẾT
	MĨ THUẬT
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	   CHÍNH TẢ
	TLV
	

	
	TẬP ĐỌC
	THỦ CÔNG
	LT &CÂU
	TNXH
	SH .LỚP
	

	
	

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	RÈN TC
	RÈN HÁT
	TH.TNXH
	RÈN MT
	

	
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN TOÁN
	RÈN TV
	

	
	THỂ DỤC
	RÈN CHỮ
	THỂ DỤC
	HĐ.NGLL
	RÈN CHỮ
	


PHÂN HIỆU 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TNXH
	

	
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TÓAN
	KỂ CHUYỆN
	LT &CÂU
	   TẬP VIẾT
	TLV
	

	
	SHDC
	CHÍNH TẢ
	THỦ CÔNG
	CHÍNH TẢ
	SH .LỚP
	

	
	

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TH.TNXH
	RÈN TC
	HÁT
	MĨ THUẬT
	

	
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN HÁT
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	HĐ.NGLL
	RÈN CHỮ
	RÈN TOÁN
	TH.TNXH
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KHỐI 3

TRƯỜNG CHÍNH 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN   
	

	
	TÓAN
	MĨ THUẬT
	TẬP ĐỌC
	HÁT
	CHÍNH TẢ
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	LT &CÂU
	TẬP VIẾT
	TLV
	

	
	KỂ CHUYỆN
	TN-XH
	THỦ CÔNG
	TN-XH
	SH .LỚP
	

	
	

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	RÈN MT
	RÈN CHỮ
	RÈN  HÁT
	RÈN TC
	

	
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN TOÁN
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	THỂ DỤC
	HĐ.NGLL
	THỂ DỤC
	TH.TNXH
	


PHÂN HIỆU
	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	   CHÍNH TẢ
	

	
	KỂ CHUYỆN
	TOÁN
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TÓAN
	TN-XH
	LT &CÂU
	TN-XH
	TLV
	

	
	SHDC
	CHÍNH TẢ
	THỦ CÔNG
	TẬP VIẾT
	SH .LỚP
	

	
	

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	RÈN CHỮ
	RÈN TV
	RÈN TOÁN
	RÈN TC
	

	
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	MĨ THUẬT
	HÁT
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	HĐ.NGLL
	RÈN MT
	RÈN  HÁT
	TH.TNXH
	


KHỐI 4

TRƯỜNG CHÍNH 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	SHDC
	TÓAN
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	CHÍNH TẢ
	MĨ THUẬT
	KỂ CHUYỆN
	HÁT
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TÓAN
	LT &CÂU
	TẬP ĐỌC
	LT & CÂU
	TLV
	

	
	TẬP ĐỌC
	LỊCH  SỬ
	TLV
	ĐỊA  LÝ
	KHOA HỌC 
	

	
	

	CHIỀU
	KĨ THUẬT
	RÈN TÓAN
	KHOA HỌC
	RÈN TÓAN
	RÈN CHỮ
	

	
	RÈN TV
	THỂ DỤC
	RÈN TV
	THỂ DỤC
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	TH. SỬ+ĐỊA
	TH.KHOA
	HĐ.NGLL
	SH .LỚP
	


PHÂN HIỆU
	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	ĐẠO ĐỨC
	TÓAN
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	TÓAN
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	KĨ THUẬT
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TẬP ĐỌC
	LT &CÂU
	TLV
	LT & CÂU
	TLV
	

	
	SHDC
	LỊCH  SỬ
	KHOA HỌC
	ĐỊA  LÝ
	KHOA HỌC 
	

	
	

	CHIỀU
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	HÁT
	

	
	RÈN CHỮ
	TH. SỬ+ĐỊA
	TH.KHOA
	RÈN CHỮ
	RÈN TV
	

	
	HĐ.NGLL
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	SH .LỚP
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KHỐI 5

TRƯỜNG CHÍNH 

	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	SHDC
	TÓAN
	TOÁN
	TÓAN
	TÓAN
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	LT & CÂU
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TOÁN
	LỊCH  SỬ
	KHOA HỌC
	ĐỊA  LÝ
	KHOA HỌC
	

	
	TẬP ĐỌC
	LT &CÂU
	TLV
	KĨ THUẬT
	TLV
	

	
	

	CHIỀU
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	TH. SỬ+ĐỊA
	TH.KHOA
	RÈN CHỮ
	SH .LỚP
	

	
	MĨ THUẬT
	HÁT
	THỂ DỤC
	HĐ.NGLL
	THỂ DỤC
	


PHÂN HIỆU
	BUỔI
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	ĐẠO ĐỨC
	TÓAN
	TÓAN
	TÓAN
	TOÁN
	

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	LT & CÂU
	

	
	RA CHƠI
	

	
	TẬP ĐỌC
	LT &CÂU
	KHOA HỌC
	ĐỊA  LÝ
	KHOA HỌC
	

	
	SHDC
	LỊCH  SỬ
	TLV
	KĨ THUẬT
	TLV
	

	
	

	CHIỀU
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	RÈN TÓAN
	RÈN TV
	

	
	RÈN CHỮ
	TH. SỬ+ĐỊA
	TH.KHOA
	RÈN CHỮ
	SH .LỚP
	

	
	THỂ DỤC
	HĐ.NGLL
	MĨ THUẬT
	HÁT
	THỂ DỤC
	


THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT TIẾT (2015-2016)

             MÔN HÁT ( T. AN )

	BUỔI
	TIẾT
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	1
	
	
	1/2
	3/1
	4/1
	

	
	2
	
	
	2/1
	3/2
	4/2
	

	
	3
	
	
	2/2
	3/3
	4/3
	

	
	4
	
	
	2/3
	3/4
	4/4
	

	
	

	      CHIỀU
	1
	
	5/1
	
	2/4
	4/5
	

	
	2
	
	5/2
	
	3/5
	
	

	
	3
	
	5/3
	
	5/4
	
	


MÔN MĨ THUẬT  ( T. ĐỨC )

	BUỔI
	TIẾT
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	1
	
	3/1
	4/1
	
	1/2
	

	
	2
	
	3/2
	4/2
	
	2/1
	

	
	3
	
	3/3
	4/3
	
	2/2
	

	
	4
	
	3/4
	4/4
	
	2/3
	

	      CHIỀU
	1
	5/1
	
	4/5
	
	2/4
	

	
	2
	5/2
	
	3/5
	
	
	

	
	3
	5/3
	
	5/4
	
	
	


MÔN THỂ DỤC (     K1     )

	BUỔI
	TIẾT
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	

	      CHIỀU
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	1/3
	
	
	1/1
	
	

	
	3
	1/4
	1/5
	
	1/2
	
	


MÔN TIẾNG ANH    

	BUỔI
	TIẾT
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	THỜI GIAN

	SÁNG
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	1/5
	1/5
	1/5
	1/5
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	1/4
	
	
	

	
	

	      CHIỀU
	1
	1/1
	1/1
	1/1
	1/3
	1/3
	

	
	2
	1/1
	1/2
	1/2
	1/3
	1/4
	

	
	3
	1/2
	1/2
	1/3
	1/4
	1/4
	


